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	CÔNG TY TNHH DẦU THỰC VẬT CÁI LÂN

CAI LAN OILS & FATS INDUSTRIES CO., LTD.

A joint  venture  between  vocarimex  of  the  ministry

of trade  &  industry  and  the  wilmar  group.

	Hanoi Branch 
Unit 306, V-Tower , 649 Kim  Ma
Ba Dinh, Ha Noi

Tel.: (84-4) 3766 9723
Fax: (84-4) 3766 9736
	


APPLICATION FOR EMPLOYMENT

ĐƠN XIN VIỆC

Please complete in
(English
( Vietnamese

Vui lòng điền bằng tiếng
(Anh

(  Việt
	POSITION APPLIED FOR/ Vị trí dự tuyển: ………………………………………………………
	CODE:(For HR use only)

	A. PERSONAL PARTICULARS/ THÔNG TIN CÁ NHÂN

	Full Name/Họ tên:
	
	Male/Nam (
	Female/Nữ (
	

	Date of birth/ Ngày sinh:
	
	Place of birth/ Nơi sinh:
	(Photo)

	Race/Dân tộc:
	
	Nationality/ Quốc tịch
	Religion/ Tôn giáo:
	

	Single/ Độc thân    (
	Married/Có gia đình (
	
	Divorced/ Ly dị   (
	

	ID Card No.:

Số CMND
	
	Date of issue:

Ngày cấp
	     /      / 
	Issued by Police of

Nơi cấp

	Permanent Address:

Địa chỉ thường trú
	
	
	E-mail:

	Temporary Address:

Địa chỉ tạm trú
	
	
	

	Home Phone:

Số ĐT nhà riêng
	
	Hand-phone:

Số ĐT di động
	
	Office Phone:

Số ĐT cơ quan

	B. PARTICULARS OF FAMILY MEMBERS/ THÀNH PHẦN GIA ĐÌNH

	Full Name/ Họ và tên
	Age/Tuổi
	Occupation/ Nghề nghiệp
	Organization/Tên đơn vị công tác

	Father/ Cha:

	
	
	
	

	Mother/ Mẹ:
	
	
	
	

	Spouse/ 

Vợ hoặc chồng:
	
	
	
	

	Son, Daughter/ Các con:
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Brother/Sister: Anh chị em:
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	C. FOREIGN LANGUAGES / DIALECTS - NGOẠI NGỮ / TIẾNG ĐỊA PHƯƠNG

Please describe as G if Good, F if Fair and S if Slight / Thông thạo (G), Khá (F), Thường (S)

	Language/ Dialect – Ngoại ngữ/ Tiếng địa phương
	Spoken/ Nói
	Written/ Viết
	Read/ Đọc

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	D. EDUCATION BACKGROUND/ QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

	
	Year/Năm
	Name of Institute

Tên trường
	Certificate

attained

Bằng cấp 
	Faculty/ Major 
Chuyên ngành
	Average Score
Điểm số TB

	
	Fm  Từ
	To Đến
	
	
	
	

	High school/

Trung học
	
	
	
	
	
	
	

	Vocational/

Trường dạy nghề
	
	
	
	
	
	
	

	University/ 
Đại học
	
	
	
	
	
	
	

	Advanced/ MBA

PhD/ Trên đại học
	
	
	
	
	
	
	

	Other courses

Khóa học khác
	
	
	
	
	
	
	

	E. COMPUTER LITERACY/ KỸ NĂNG VI TÍNH



	

	F. SPECIAL SKILLS/ CÁC KỸ NĂNG ĐẶC BIỆT KHÁC



	

	

	G. WORK EXPERIENCE/ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

	Please complete with your most recent/ Vui lòng ghi tên đơn vị công tác gần đây nhất

Company Name

(Tên công ty/ tổ chức)

From – To

(Từ Năm - Năm)

Position

(Vị trí/ Chức vụ)

Net salary VND
(Lương sau thuế)
Leaving reason
(Lý do nghỉ việc)

-
-
-
-


	Salary expected (VND):/ 
Gross/Trước thuế:



Net/Sau thuế:

Mức lương yêu cầu (VND):












	H. REFERENCE/ THAM KHẢO

	(Please nominate two persons who have agreed to act as referees in support of your application)

(Vui lòng ghi tên hai người đồng ý cho ý kiến tham khảo với mục đích hỗ trợ cho đơn vị việc của bạn)

	Full Name

Họ tên 
	Phone No.

Điện thoại
	Relationship

Mối quan hệ
	Occupation

Nghề nghiệp
	Period known

Thời gian quen biết

	
	
	
	
	Years/Năm

	
	
	
	
	Years/Năm

	Can we contact with your most recent or current employer? 
	          Yes/Có (
	No/Không (

	Chúng tôi có thể liên hệ với công ty hiện tại hoặc gần đây nhất của bạn để tham khảo không?
If No, please explain the reason

Nếu Không, xin vui lòng giải thích lý do



	I. ADDITIONAL INFORMATION ABOUT YOU/ THÔNG TIN THÊM

	1. What do you know about Cai Lan Oils & Fats Industries Company Ltd.?

    Bạn biết gì về Công ty Dầu Thực vật Cái Lân?



	2. Did you have any important role in your School/ Residence? Pls describe it

    Bạn có giữ vai trò quan trọng nào ở trường/ nơi cư ngụ không? Vui lòng nói rõ.



	3. Have you attended in any Social Activities, Group or Club?

    Bạn có tham gia vào các hoạt động xã hội, Đội nhóm hay Câu lạc bộ nào không?



	4. Did any organization sponsor or award you for your studying? How did you get it?

    Bạn có được tổ chức nào tài trợ hay khen thưởng trong quá trình học tập không? Bạn đạt được điều đó bằng cách nào?



	5. When did the most impressive event happen in your life? What was it? What do you learn from the experience? Sự kiện đáng nhớ nhất trong cuộc đời bạn xảy ra vào lúc nào? Là sự kiện gì? Bạn học được gì từ điều đó?



	6. Describe a social/ cultural/ political/ sporting event that you are most interested in?

     Hãy miêu tả một sự kiện xã hội/ văn hoá/ chính trị/ thể thao mà bạn quan tâm nhất?



	7. What is your career’s objective? How do you plan it?

     Mục tiêu nghề nghiệp của bạn là gì? Bạn có kế hoạch như thế nào cho mục tiêu đó?

8. If recruited, when can you start working for Calofic? …………………………………………………………….
     Nếu được tuyển dụng, khi nào bạn có thể bắt đầu đi làm được cho Calofic 



	J. OTHER INFORMATION / THÔNG TIN KHÁC

	I declare that all the information given in this form is true and correct to the best of my knowledge. I understand that a misinterpretation or omission of facts called for herein will be sufficient cause for cancellation of consideration for employment or dismissal from the Company if have been employed. 

Tôi cam đoan tất cả những thông tin được cung cấp trong mẫu đơn này hoàn toàn đúng sự thật và chính xác nhất theo sự hiểu biết của mình. Tôi chấp thuận rằng sự diễn giải sai lệch hoặc thiếu tính chân thật sẽ là cơ sở để loại bỏ hồ sơ của tôi hoặc sa thải tôi nếu đã được tuyển dụng.

	

	Signature of applicant
	
	      
	Date:
	

	Chữ ký người dự tuyển
	
	
	Ngày           tháng           năm 
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